KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/2020 - LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2
Giáo viên : Đỗ Thị Kim Ngân- Trịnh Thị Hồng Nhung
	Hoạt động

	Thời gian
	Mục tiêu

	
	       Tuần 1
( Từ ngày 30/12 - 03/1/2020)
	       Tuần 2
( Từ ngày 06/1-  10/1/2020)
	       Tuần 3
( Từ ngày 13/1 - 17/1/2020)
	       Tuần 4
( Từ ngày 20/1 -24/1/2020)
	       Tuần 5
Nghỉ Tết
	

	Trò chuyện 
đón trẻ
	
*Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 
- Đón trẻ vào lớp trò chuyện với trẻ về một số loại cây xanh xung quanh trẻ về đặc điểm, môi trường sống , tác dụng đối với con người và môi trường sống.  Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ.. không uống rượu, bia, cà phê;  không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn(MT 17)
- Trò chuyện các loại cây ăn quả mà bế biết: đăc điểm của cây, quả, vị ntn? lợi ích (cung cấp nhiều chất gì? giúp cơ thể ntn?...) cho trẻ xem tranh , băng hình cung cấp cho trẻ nhiều loại cây ăn
- Giáo dục trẻ về cách chăm sóc và bảo vệ cây cối: ( xới đất, tưới cây, tỉa lá khô, héo, bắt sâu…)
- Giáo dục trẻ thích ăn các loại rau củ quả để cung cấp đầy đủ các chất vitamin và muối khoáng giúp cơ thể nhanh lớn, khỏe mạnh, thông minh…
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	Thể dục sáng
	* Khởi động: Đi theo vòng tròn kết hợp các kiểu chân.
* BTPTC: + Tay: đưa ra trước, lên cao.                                            
   + Bụng: gập bụng.
     + Chân: Ngồi khụy gối, ngồi xổm…
   + Bật: Bật tại chỗ
 *  Hồi tĩnh: Điều hoà vận động thả lỏng chân tay .


	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Tạo hình:
Tô nét và tô màu quả bí ngô
( MT95)
	Tạo hình:
- Vẽ hoa quả ngày tết.
( MT7)

	Tạo hình:
- Vẽ bông hoa
	Tạo hình:
- Trang trí cành hoa đào
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	Thứ 3
	LQVT
- Dạy trẻ nhận biết đếm đúng các nhóm có số lượng là  3.

	LQVT
Dạy trẻ so sánh thêm bớt trong phạm vi 3
	LQVT
Dạy trẻ phân chia nhóm trong phạm vi 3
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết,đếm đúng các nhóm số lượng 4

	
	






	
	Thứ 4
	Văn học:
- Truyện : Con hãy đợi rồi sẽ biết


	Vận động
- VĐ : Bật chụm tách chân
- TC : Cặp đôi chuyển bóng
( MT3)
	Văn học:
- Thơ : Đồng dao về củ 

	Vận động
- VĐ : Bò thấp chui qua ống dài
- TC : Hái quả
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	Thứ 5
	Khám phá:
- Trò chuyện về ngày Tết dương lịch
	Khám phá:
- Tìm hiểu về một số loại quả 
	Khám phá:
- Tìm hiểu về một số loại rau ăn củ
	Khám phá:
- Trò chuyện về ngày tết nguyên đán.
	
	





	
	Thứ 6
	Âm nhạc:
- VĐ : Sắp đến tết rồi
- NH : Ngày tết quê em
- TC : Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	Âm nhạc:
- DH : Quả gì
- NH : Khu vườn trái cây
- TC : Mi sol la

	Âm nhạc:
- DH : Em yêu cây xanh
- NH : Lý cây xanh
- TC : Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	Âm nhạc:
- DH: Tết tết tết tết đến rồi
- NH: Mùa xân .
- TC: Ai nhanh hơn ( MT97)
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	Hoạt động
ngoài trời
	*HĐCCĐ:
- Quan sát cây lộc vừng .
- Làm thí nghiệm về cầu vồng.
- Thăm quan và quan sát khu vườn rau.
- Quan sát cây Sấu, cây phượng . Hướng dẫn trẻ mô tả sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày( MT40)
*TCVĐ:
-Rồng rắn lên mây
- Gánh quả.
- Tung bóng
- Cướp cờ

	*HĐCCĐ:
- Quan sát vườn cây của trường.
- Quan sát cây ăn quả  trong vườn trường .
- Làm thí nghiệm pháo hoa.
- Thăm quan khu vườn trường
*TCVĐ:
-  Chó sói xấu tính.
 - Thu hoạch rau.
 - Xách nước qua cầu.
- Bịp mắt bắt dê
	*HĐCCĐ:
- Quan sát vườn cây
- Làm thí nghiệm 
Chất tan chất không tan
- Quan sát vườn rau củ trong trường.
- Quan sát một số loại củ 
*TCVĐ:
- Kéo co
- Chơi  cướp cờ.
- Thả đỉa  ba ba
- Nu na nu nống
- Cáo và thỏ
	*HĐCCĐ:
- Là thí nghiệm chất tan chất không tan. Trẻ phối hợp với các giác quan để xem xét sự vật hiện tượng như nhìn, sờ …( MT 20)
- Quan sát cây xoài đang ra hoa.
- Quan sát cây hoa hồng.
- Quan sát khu vườn cây xanh của trường.
*TCVĐ:
-  Mèo đuổi chuột.
 -  Ai nhanh hơn.
 -  Kéo co.
- Gieo hạt
* Giao lưu TCVĐ với lớp B1
	Nghỉ Tết
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	Chơi theo ý thích: Chơi với cát, nước, lá cây, phấn, sỏi… chơi với đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động góc
	Góc trọng tâm:  Xây khu công viên cây xanh( T1); In đồ số từ 1 đến 3, sưu tầm các số trong lịch, làm sách về các số( T2); Vẽ ,xé dán hoa, làm các loại củ , quả  .( T3); Bán hàng sản phẩm của bác nông dân các loại rau củ, quả( T4)
* Góc phân vai:
- Góc bán hàng bán sản phẩm trẻ làm các loại rau củ, bán hàng sản phẩm của bác nông dân các loại rau siêu thị của bé.                           
 - Góc nấu ăn: Nấu những món ăn cho gia đình, nấu món ăn phục vụ ngày tết dương lịch. 
- Gia đình chăm sóc cho em bé và cho bé ăn, gia đình.
* Góc học tập:
- Góc toán:Tô số rỗng,sao chép số, sưu tầm số trong họa báo để làm bộ sưu tập về số,
 in đồ số từ 1 đến 3. Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp của ít nhất 3 đối tượng ( MT 35)sưu tầm các số trong lịch, làm sách về các số
- Góc kể chuyện: Cho trẻ xem sách chuyện,và kể chuyện theo ý thích và cho trẻ xem tranh ảnh về các hoạt động của ngày gần tết
* Góc nghệ thuật : 
- Góc tạo hình :  Cho trẻ làm các loại củ, quả ,  in màu nước các bông hoa bằng bàn tay.
- Góc âm nhạc : Biểu diễn các bài hát trong chủ đề.
*Góc thực hành cuộc sống: Cho trẻ tết tóc và bấm cúc cài khuy 
*Góc xây dựng: 
- Xây công viên cây xanh, xây khu trung cư, xây khu vườn hoa....
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	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục rèn trẻ thói quen văn minh trong giờ ăn: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 
- Rèn VSCN Rửa tay  lau mặt trước khi ăn, không để tràn nước khi rửa tay, tắt đèn, quạt khi ra khỏi phòng.( MT 84)
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	Hoạt động chiều
	- Kể chuyện cho trẻ nghe: Ngôi nhà ngọt ngào.
 Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung,thể hiện sự quan tâm với người thân và bạn bè.( MT 80)
- Cho trẻ làm lịch bằng tranh ảnh sưu tầm
- Dạy trẻ bài đồng dao về ngày tết
	- Cho trẻ ôn lại bài hát sắp đến tết rồi
- Chơi với đồ chơi trong lớp.
- Vẽ một số các loại cây hoa mà trẻ thích.
- Làm bài tập toán số 20 (trang 20)
	- Tập văn nghệ để chuẩn bị biểu diễn đón tết 
- Cô và trẻ cùng lao động chăm sóc cây ở góc thiên nhiên.
- Dạy trẻ  biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại( MT52)
- Cho trẻ đọc bài thơ” cây đào”

	- Trò chuyện về ước mơ của bản thân. 
-Làm bài tập số 8 vở TCHT 
- Ôn các bài thơ, bài hát trong tháng.
-  Cho trẻ chơi với đồ chơi trong lớp.
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	-Thứ năm hàng tuần cô cùng trẻ lao động vệ sinh  lớp và đồ dùng đồ chơi của lớp.
-Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.

	

	Chủ đề- sự kiện
	Tết dương lịch
	Một số loại cây ăn quả
	 Một số loại rau củ
	Bé vui đón Tết
	Nghỉ Tết Nguyên Đán
	



